	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Giáo dục công dân 9
Năm học: 2017 - 2018
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 14/04/2018



I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học sinh nắm được những  kiến thức cơ bản về kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân, về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân; nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
2. Kĩ năng: 
- Rèn kĩ năng trả lời các câu hỏi, kĩ năng làm bài của học sinh.
- Rèn kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. 
3. Thái độ: Làm bài nghiêm túc.
4. Năng lực: Trình bày khoa học, tư duy, thẩm mĩ, giải quyết vấn đề,...
II. MA TRẬN ĐỀ:                                                                                                                    
	                           
                              Mức độ
           Nội dung 
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	Điểm

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	I – Kinh doanh, bảo vệ Tổ quốc :
+ Khái niệm
+ Ví sao phải …, trách nhiệm học sinh trong việc bảo vệ Tổ quốc.
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	II - Qui định pháp luật:
+ Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
+ Nguyên tắc chế độ hôn nhân ở Việt Nam.
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	III - Hành vi vi phạm hành chính, kỉ luật
    - Bài tập tình huống
	1
    0,5
	
	
	
	1
      1
	1 
        1
	2
    2,5

	IV- Trách nhiệm người sử dụng lao động.
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	- TS câu (7câu = 10 ý)
- Tổng số điểm
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	- Tỉ lệ phần trăm
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	40 %
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	100%



III. ĐỀ BÀI KIỂM TRA, ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau)



	
	
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
	             
                 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
                 Môn: Giáo dục công dân 9
                     Năm học: 2017 – 2018
                  Thời gian làm bài: 45 phút
                  Ngày kiểm tra: 14/04/2018


I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
       Đọc kĩ các câu sau và chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu dòng nội dung đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Kinh doanh là gì?
A.  Là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hoá. 
B.  Là hoạt động trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận. 
C. Là hoạt động SX, dịch vụ và trao đổi hàng hoá nhằm mục đích thu lợi nhuận .
Câu 2: Quy định nào sau đây thể hiện quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân
A. Nam 20 tuổi trở lên, nữ 18 tuổi trở lên.
B. Nam, nữ phải đăng kí tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
C. Nam, nử từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 3. Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật hành chính, vi phạm kỉ luật:
A. Đổ phế thải ra đường.                                             
B. Dùng điện bẫy chuột gây chết người. 
C. Viết, vẽ bậy lên tường, bàn ghế. 
Câu 4. Những hành vi, việc làm nào dưới đây thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
A. Tự ý chụp ảnh các khu vực quân sự.
B. Đến tuổi quy định đi đăng kí nghĩa vụ quân sự.
C. Báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện những hành vi có nguy hại đến an ninh quốc gia.
II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1. (4 điểm): Bảo vệ Tổ quốc là gì? Vì sao phải có nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc? Học sinh chúng ta cần phải làm gì để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc?
Câu 2. (2 điểm): Nêu nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam?
Câu 3. (2 điểm): Chị Vân năm nay 19 tuổi. Cha mẹ chị ép gả chị cho một người đi lao động nước ngoài về, với lí do người đó có thể đảm bảo cuộc sống cho chị.
a. Em có tán thành với quan điểm đó không? Vì sao?
b. Nếu là người thân của chị Vân, em sẽ làm gì?






















	
ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM 
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 - HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2017 – 2018
Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm) - Mỗi câu trả lời đúng, đủ được 0, 5 điểm
 (Với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn đúng, đủ. Nếu học sinh chọn thiếu hoặc thừa 1 đáp án thì không cho điểm)
	 Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	C
	A, B
	A, C
	 B, C


Phần II. Tự luận (8 điểm)
	Câu 1
	 4,0 điểm

	- Nêu đúng khái niệm
- Phải bảo vệ Tổ quốc. 
Vì: + Tổ quốc, đất nước, chế độ chính trị là những giá trị vật chất, tinh thần được các thế hệ cha ông ta đã bao đời đổ mồ hôi, xương máu khai phá, bồi đắp giữ gìn mới có được.
     + Các thế lực thù địchphản động trong và ngoài nước âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng đất nước.
     + Bảo vệ Tổ quốc chính là giữ gìn, xây dựng môi trường xã hội ổn định, hòa bình để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội.
- Học sinh liên hệ đủ các ý sau:  
+ Ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khoẻ, luyện tập quân sự. 
+ Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú. 
+ Sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự. 
+ Vận động người thân thực hiện nghĩa vụ quân sự.
	1 điểm
2 điểm






1điểm

	Câu 2: Nêu đúng nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay:
	2,0 điểm

	Câu 3: Bài tập tình huống
	2,0 điểm

	a. Em không tán thành với việc làm của bố mẹ chị Vân: 
+ Vì bố mẹ chị Vân cưỡng ép con kết hôn là vi phạm pháp luật Điều 4 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000), sửa đổi, bổ sung điểm mới: Cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn nhân, lừa dối để kết hôn (khoản 2 điêu 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014) và hôn nhân phải dựa trên cỏ sở của tình yêu, sự tự nguyện mới có hạnh phúc.
b. Em sẽ làm:
- Khuyên chị Vân dứt khoát từ chối việc kết hôn với người đàn ông đó.
- Giải thích để bố mẹ hiểu chỉ có dựa trên cơ sở tình yêu chân chính và sự tự nguyện mới tạo nên hôn nhân hạnh phúc
- Hoặc nhờ người có uy tín giúp đỡ, can thiệt. 
	1 điểm




1 điểm


            
     Ban giám hiệu                      Tổ, nhóm chuyên môn                            Người ra đề                                                                                              
            
     
    Tạ Thanh Hương                                                                               Trương Tuyết

